
     DANH SÁCH  THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   ( Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-VPĐKĐĐ, ngày             /            / 2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum

Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Sa Thầy

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ bản

đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng Ghi chú

1 Hộ ông Nguyễn Diệu -
Bùi Thị Sương DH 899713 12-08-2022 Thôn 1, thị trấn

Sa Thầy 22 92 160 ODT

2 Hộ ông (bà) Phan Văn Lực
Trần Thị Bích Thủy AC 921519 22-11-2004 Thôn 2, thị trấn

Sa Thầy 147 85 200 Thổ cư

3 Vũ Hồng Vệ
Nguyễn Thị Thanh Huyền CĐ 407179 19-10-2016 Thôn 2, thị trấn

Sa Thầy 1 00 56 ODT

4 Hộ ông Vũ Hồng Vệ R 152756 08-01-2001  Thị trấn Sa Thầy - - 135 Thổ cư

5 Nguyễn Tuấn AC 104699 25-05-2005 Anh Dũng, Sa
Nghĩa 5 20 8500 HNK

6 Trần Minh Hoàng
Trịnh Thị Hạnh AN 303782 27-11-2008 Thôn 4, thị trấn

Sa Thầy 9B 26 420 CLN

7 Phạm Tư Hùng DK 628174 06-10-2023 Thôn 5, thị trấn
Sa Thầy 194 40 250 CLN

8 Huỳnh Kim Toàn
Lê Thị Hồng AP 360180 05-05-2009 Thôn 1, thị trấn

Sa Thầy 73A 92 177,5 ODT+NKH

9 Lê Thị Lý AI 527365 11-04-2007 Hòa Bình, Sa
Nghĩa 38 3 140 ONT+NKH
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10 Hồ Thị Thu Hà DK 628831 08-09-2023 Thôn 5, thị trấn
Sa Thầy 43 43 1982,2 ODT+HNK

11 Trần Công Thạnh
H'Lem BN 361346 25-07-2014 Thôn 1, thị trấn

Sa Thầy 52 94 345,6 ODT+CLN

12 Nguyễn Thuấn Y 871529 03-12-2003 Thị trấn Sa Thầy 61,62,71,84,
62 67, 68 443,6 Lúa

13 Lê Văn Hinh
Nguyễn Thị Tám Y 871211 03-12-2003 Thị trấn Sa Thầy 35, 37, 44 30, 31 4920,8 ĐRM

14 Lê Văn Hinh
Nguyễn Thị Tám CC 297563 21-03-2016 Thôn 1, thị trấn

Sa Thầy 64, 64 31, 89 1498,3 HNK+LUA

15 Trương Văn Tuyển
Nguyễn Thị Sinh BM 984833 01-08-2013 Thôn 4, thị trấn

Sa Thầy 152F 24 504 HNK

16 Lê Văn Xuân CV 521068 22-07-2020 Thôn 3, thị trấn
Sa Thầy 110 64 694,2 ODT+CLN

17 Nguyễn Văn Hùng
Trần Thị Vân AI 268492 13-08-2007 Thôn 3, thị trấn

Sa Thầy 28 62 1581,5 ODT+NKH

18 Phạm Văn Nam
Nguyễn Thị Định Y 871867 03-12-2003 Thị trấn Sa Thầy 1; 4; 41; 52;

54; 3 2; 58; 64 11525,5 Ao + ĐRM +
CN

19 Trương Đức Bình
Lê Thị Thu Cúc AĐ 924330 22-11-2004 Thôn 3, thị trấn

Sa Thầy 28 67 179,5 Thổ cư+CLN

20 Bùi Văn Điêm
Đặng Thị Trang BD 353973 27-06-2011 Anh Dũng, Sa

Nghĩa 78, 91, 92 12 35694 CLN

21 Trần Vĩnh Tường
Trương Thị Vân AA 392734 06-10-2004 Thôn 2, thị trấn

Sa Thầy 43 83 310 TC

22 Vũ Hồng Vệ
Nguyễn Thị Thanh Huyền CC 297579 18-03-2016 Thôn 1, thị trấn

Sa Thầy 04,05 Lô Q5 418 ODT
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23 Đặng Văn Giáp
Lê Thị Ngọc AB 150839 13-01-2005 Thôn 2, thị trấn

Sa Thầy 40A 85 1470 Đất ở+đất vườn

24 Phạm Phước Hưng
Tạ Thị Diệu CU 328015 18-06-2020 Thôn 1, thị trấn

Sa Thầy 62 38 210 ODT

25 Nguyễn Văn Kha
Nguyễn Thị Hạnh CU 328018 19-06-2020 Thôn 1, thị trấn

Sa Thầy 61 38 210 ODT

26 Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Thị Bích Hiển CU 328001 11-06-2020 Thôn 1, thị trấn

Sa Thầy 60 38 210 ODT

27 Đinh Nhật Long
Lê Thị Kim Chi AB 132018 22-11-2004 Thôn 1, thị trấn

Sa Thầy 37 96 231,3 Thổ cư

28 Nguyễn Hải Hiến
Nguyễn Thị Dung DH 949594 13-12-2022 Thôn 2, thị trấn

Sa Thầy 106 67 1399,4 ODT+CLN

29 Trương Văn Thảo
Lê Thị Thủy CV 512526 01-07-2020 Thôn 4, thị trấn

Sa Thầy 97 4 2225,2 ODT+HNK

30 Phùng Chí Hùng
Lê Thị Thanh Chung CC 297172 17-12-2015 Thôn 3, thị trấn

Sa Thầy 68A 63 322 ODT+CLN

31 Tôn Nữ Trần Thúy Hà
Lê Bảo Tuấn CV 484703 02-11-2020 Thôn 2, thị trấn

Sa Thầy 110 84 143,8 ODT+CLN

32 Lương Quang Đông
Đỗ Thị Hải AC 922665 22-11-2004 Thôn 1, thị trấn

Sa Thầy 57 92 517,6 Đất ở+đất vườn

33 Vũ Hồng Hà
Hoàng Thị Mận AA 392743 22-11-2004 Thôn 1, thị trấn

Sa Thầy 53 100 367,5 TC+KTV

34 Nguyễn Minh Thanh
Nguyễn Thị Nhung AC 868082 22-11-2004 Thôn 2, thị trấn

Sa Thầy 121 84 261 Thổ cư+CLN

35 Huỳnh Thị Thúy Liễu AB 132030 21-12-2004 Thôn 2, thị trấn
Sa Thầy 22A 87 170,1 Thổ cư
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36 Lê Thị Lan BM 984860 05-09-2013 Thôn 1, thị trấn
Sa Thầy 138a 92 207 ODT+LNK

37 Sâm Chí Lương
Nguyễn Thị Thu Mai AC 932905 22-08-2005 Thôn 1, thị trấn

Sa Thầy 138 92 978,7 Đất ở+đất vườn

38 Hồ Thị Thu Hà AC 441061 21-09-2006 Thôn 5, thị trấn
Sa Thầy 35, 23 48, 43 4539,2 HNK

39 Huỳnh Văn Toàn DK 626945 01-08-2023 Thôn 1, thị trấn
Sa Thầy 429 31 574,9 CLN

40 Huỳnh Thị Phượng CU 328011 16-06-2020 Thôn 1, thị trấn
Sa Thầy 329 31 253 CLN

41 Nguyễn Trung Ngọc
Lê Thị Dậu BH 561473 26-10-2012 Thôn 2, thị trấn

Sa Thầy 15 76 580,6 ODT+LNK

42 Trần Viết Hùng DK 626330 12-07-2023 Thôn 4, thị trấn
Sa Thầy 83 80 58 ODT

43 Trần Viết Hùng DK 626331 12-07-2023 Thôn 4, thị trấn
Sa Thầy 84 80 194 ODT+CLN
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